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Giới thiệu
Hơn 60 năm hình thành và phát 

triển, Rạng Đông tự hào là Công ty 
đứng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng 
và phích nước tại thị trường Việt 
Nam, thực hiện con đường phát 
triển bằng Khoa học Công 
nghệ/Đổi mới sáng tạo và Sự tử tế.
Hơn 30 năm liên tục Rạng Đông đạt 

thành tích tăng trưởng liên tục, ổn 
định với tốc độ cao, có chất lượng 
và hiệu quả, khẳng định sự phát triển 
bền vững của công ty. Thị trường 
phân phối sản phẩm trải khắp trong 
và ngoài nước với nhiều giải thưởng, 
huân huy chương cao quý của 
Chính phủ, Nhà nước là minh chứng 
cho những phát triển lớn mạnh của 
Rạng Đông.
Sản phẩm Rạng Đông được nghiên 

cứu thiết kế tại Việt Nam, làm chủ 
công nghệ sản xuất nên đáp ứng 
được mọi đơn hàng lớn với thời gian 
giao hàng nhanh nhất, chất lượng 
tốt nhất. Nhiều mẫu sản phẩm mới 
với mẫu mã đẹp, phù hợp xu hướng 
thị trường đã được ra đời.
Năng lực in ấn đã giúp Rạng Đông 

đáp ứng được mọi yêu cầu về cá 
nhân hóa, cá biệt hóa cho từng 
nhóm, từng cá nhân khách hàng 
trên từng sản phẩm bình phích nước 
hay đèn bàn. Rạng Đông hỗ trợ thiết 
kế mẫu in ấn miễn phí từ các đơn 
hàng lẻ đến các đơn hàng lớn, thể 
hiện cam kết của Rạng Đông đối với 
việc phục vụ khách hàng.
Dựa trên năng lực và thế mạnh 

hiện tại, Công ty Cổ phần Bóng đèn 
Phích nước Rạng Đông luôn mong 
muốn mở rộng hợp tác trên tinh 
thần cùng phát triển với các đối tác, 
khách hàng.

Catalogue I  Phích in chữ

Mục lục

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

LFGB BPA
Free

Thời gian đáp ứng đơn hàng 
của xưởng sau khi chốt đơn 
hàng, khách chuyển khoản 
đặt cọc:

Số lượng dưới 1.000 chiếc:
3- 5 ngày làm việc

Số lượng 1.000 - 5.000 chiếc:
5-7 ngày làm việc

Số lượng 5.000 - 10.000 chiếc:
7-10 ngày làm việc

Số lượng 10.000 – 15.000 chiếc:
10-15 ngày làm việc

Số lượng >15.000 chiếc:
thời gian tư vấn thêm

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN YÊU CẦU
ĐỂ HOÀN THIỆN VÀ TRẢ SẢN PHẨM

KH ONLINE KH OFFLINETiếp nhận
khách hàng Thời gian xử lý đơn đặt hàng

Giới thiệu

Chào hàng

Tư vấn, thiết kế

Gửi mẫu sản phẩm

Duyệt mẫu

Ký HĐMB và TT cọc

Tiến hành SX

Giao hàng

BƯỚC 1

BƯỚC 3

BƯỚC 2

Chăm sóc sau bán hàngBƯỚC 4

2



Mục lục

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

LFGB BPA
Free

Thời gian đáp ứng đơn hàng 
của xưởng sau khi chốt đơn 
hàng, khách chuyển khoản 
đặt cọc:

Số lượng dưới 1.000 chiếc:
3- 5 ngày làm việc
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN YÊU CẦU
ĐỂ HOÀN THIỆN VÀ TRẢ SẢN PHẨM

KH ONLINE KH OFFLINETiếp nhận
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Giới thiệu

Chào hàng

Tư vấn, thiết kế
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Duyệt mẫu

Ký HĐMB và TT cọc
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PHÍCH CẦM TAY
450ml 500ml
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PHÍCH CẦM TAY
450ml 500ml

MODEL: RD-0538 N3.E

Kích thước
in logo

75mm

75
m

m

Kích thước
in logo

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.5RD-0538N3.E 82x82x285 346x262x297 12 6.50.5

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Xanh mint

Xanh cốm

Vàng

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm
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MODEL: RD-0538 N2.E

Kích thước
in logo

75mm

75
m

m

Kích thước
in logo

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.5RD-0538N2.E 82x82x285 346x262x297 12 6.50.5

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Trắng

Hồng

Xanh dương

Xanh lá đậm

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm
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MODEL: RD-04528 N2

Kích thước
in logo

68mm

68
m

m

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.45RD-04528N2 90x90x248 560x380x256 24 110.33

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

Màu sản phẩm

Tím

Hồng

Xanh đen

Xanh dương
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PHÍCH PHA TRÀ
1.0 lít
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PHÍCH PHA TRÀ
1.0 lít

MODEL: RD-1055 ST1.E

Kích thước
in logo

78mm

70
m

m

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-1055ST1.E 174X174X230 540X365X475 12 11,80.75

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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MODEL: RD-104 5 N1.E

Kích thước
in logo

80mm

65
m

m

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-1045 N1.E 158x158x229 448x328x244 6 4,50.69

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Màu sản phẩm

Đỏ

Trắng

Vàng

Xanh lá

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm
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MODEL: RD-1055 N1.E

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Màu sản phẩm

Vàng

Đỏ

Trắng ghi

Xanh dương

Xanh lá

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-1055 N1.E 168x168x218 518x351x232 6 5,60.73

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

80mm

65
m

m

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩmTHÔNG SỐ SẢN PHẨM
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MODEL: RD-1055 TS

Kích thước
in logo

90mm

60
m

m

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-1055 TS 173x173x235 540x365x482 12 130.75

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Màu sản phẩm

Đỏ

Trắng

Vàng

Xanh lá

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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PHÍCH PHA CÀ PHÊ
1.0 lít 1.3 lít 2.0 lít
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MODEL: RD-1045ST1.E

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-1045ST1.E 168x169x334 515x348x348 6 81.2

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

80mm

80
m

m

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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MODEL: RD-2045 ST1.E

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

2.0RD-2045ST1.E 168x169x400 515x348x415 6 9,61.3

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

100mm

10
0m

m

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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MODEL: RD-2045ST3.E

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-2045ST3.E 168x169x334 515x348x348 6 6,51.2

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

80mm

80
m

m

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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MODEL: RD-1040 ST2

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-1040 ST2 140x130x270 580x410x280 12 10,60.7

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

80mm

80
m

m Kích thước
in logo

80mm

80
m

mKích thước
in logo

85mm

90
m

m

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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MODEL: RD-1040 ST2.E

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.0RD-1040 ST2.E 125x125x315 390x265x335 6 50.7

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

80mm

80
m

m

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Kích thước
in logoMàu sản phẩm

Thân Inox vàng đồng

Thân Inox 

Thân Inox ghi đậm

Thân Inox xanh
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MODEL: RD-1340 ST1.E

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.3RD-1340 ST1.E 140x130x308 290x270x318 4 4,20.78

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

75mm

75
m

m

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
2.0 lít
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PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
2.0 lít

MODEL: RD - 2035N3

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

2.0RD-2035N3 160x142x390 588x500x402 12 13,51

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

100mm

80
m

m
VINT

Kích thước
in logo

Kích thước
in logo

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Màu sản phẩm
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1.7 lít 1.8 lít

ẤM ĐIỆN SIÊU TỐC

ĐUN NHANH

SIÊU TỐC

22



1.7 lít 1.8 lít

ẤM ĐIỆN SIÊU TỐC

ĐUN NHANH

SIÊU TỐC

MODEL: RD - AST17P1

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.7RD-AST17P1 206x165x233 512x425x485 12 15,21.1

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

85mm

60
m

m
ẤM ĐIỆN SIÊU TỐC

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Quét mã QR

để tìm hiểu thêm về sản phẩm
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KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.8RD-AST18ST2 190x190x223 590x395x465 12 110.79

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

80mm

65
m

m
MODEL: RD-AST18ST2ẤM ĐIỆN SIÊU TỐC

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩmTHÔNG SỐ SẢN PHẨM
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KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

1.8RD-AST18ST2 190x190x223 590x395x465 12 110.79

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

80mm

65
m

m

MODEL: RD-AST18ST2ẤM ĐIỆN SIÊU TỐC

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩmTHÔNG SỐ SẢN PHẨM

BÌNH GIỮ NHIỆT INOX
360ml 400ml 450ml

500ml 600ml
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KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.5RD-BGN05ST1.E 66x66x235 282x212x245 12 5...

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

55mm

90
m

m

Kích thước
in logo

MODEL: RD - BGN05ST1.E

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm
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MODEL: RD - BGN036ST1

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.36RD-BGN036ST1 60x60x202 258x194x212 12 53.9

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

55mm

90
m

m

Kích thước
in logo
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KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.4RD-BGN04ST1 66x66x208 282x212x218 12 4.60.25

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

55mm

90
m

m
MODEL: RD - BGN04ST1

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo
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MODEL: RD - BGN045ST1

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.45RD-BGN045ST1 60x60x235 282x212x245 12 50.91

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

55mm

90
m

m

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo
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KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.6RD-BGN06ST1 86x86x210 362x272x220 12 5.60.31

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

MODEL: RD - BGN06ST1

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

70mm

70
m

m Kích thước
in logo

Kích thước
in logo
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BÌNH GIỮ NHIỆT INOX
500ml 600ml 700ml
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Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

MODEL: RD-05P2

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.5RD-05P2 70x70x196 440x298x208 24 4.50.1

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

70mm

75
m

m
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Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

MODEL: RD-07P2

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.7RD-07P2 72x72x260 455x305x272 24 ...0.123

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

70mm

75
m

m
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MODEL: RD-05P1

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.5RD-05P1 72x72x205 445x305x217 24 4,50.11

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

70mm

75
m

m

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm
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MODEL: RD-06P1

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.6RD-06P1 72x72x231 445x305x243 24 50.13

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

70mm

75
m

m

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm
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Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

MODEL: RD-07P1

KÍCH THƯỚC IN LOGO

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢ PHẨM

Dung tích
Model

lít mm mm cái kgkg

0.7RD-07P1 72x72x260 445x305x272 24 5,50.14

KT hộp trong Khối lượng
hộp trong

Kích thước
hộp ngoài

Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Kích thước
in logo

70mm

75
m

m
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ĐÈN BÀN BẢO VỆ THỊ LỰC
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ĐÈN BÀN BẢO VỆ THỊ LỰC l RD-RL-24.V2 5W

Kích thước
in logo

30mm

50
m

m

DÁN DECAL LÊN CHAO, TEM DÁN TRONG
KT TEM: 3X5 CM

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

5RD-RL-24.V2 5W 220V/50Hz 700 20.000 6 5.93000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Xanh mint

Xanh mint đậm

Xanh dương

Hồng

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

Đèn bàn LED Rạng Đông 
bảo vệ thị lực
• Cần đèn linh hoạt điều 
chỉnh độ cao và góc 
chiếu sáng

• Thiết kế hình xinh xắn và 
màu sắc siêu xinh cho bé

RA>80

SẢN PHẨM MẪU
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ĐÈN BÀN BẢO VỆ THỊ LỰC l RD-RL-27.V2-5W

Kích thước
in logo

30mm

50
m

m

DÁN DECAL LÊN CHAO, TEM DÁN TRONG
KT TEM: 3X5 CM

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

5RD-RL-27.V2-5W 220V/50Hz 700 20.000 6 63000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Đỏ

Hồng

Xanh mint đậm

Xanh lá

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Kích thước
in logo

Đèn bàn LED Rạng Đông 
bảo vệ thị lực
• Cần đèn linh hoạt điều 
chỉnh độ cao và góc 
chiếu sáng

• Thiết kế hình xinh xắn và 
màu sắc siêu xinh cho bé

RA>80

SẢN PHẨM MẪU
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG
ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG l RD-RL-38.PLUS 6W

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

6RD-RL-38.PLUS 6W 220V/50Hz 700 20.000 6 5.13000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Hồng

Xanh mint

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Đèn bàn LED cảm ứng
• Sử dụng chip LED SunLike có phổ ánh sáng tương tự 
ánh sáng

mặt trời, ánh sáng không nhấp nháy, bảo vệ thị lực.

• Điều khiển bằng cảm ứng.

• Thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã, lịch sự.

• Điều khiển dimming 3 cấp công suất 30%, 50%, 100%.

• Đổi 4 màu ánh sáng: Trắng - Tự nhiên - Mặt trời - Vàng.

RA>80

30
m

m

70mm

SẢN PHẨM MẪU

In logo tại đế đèn
Kích thước in 7x3 CM
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG l RD-RL-21 6W

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

6RD-RL-21 6W 220V/50Hz 700 25.000 6 6.63000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Hồng

Xanh mint

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Đèn bàn LED cảm ứng
• Thiết kế sang trọng, màu 
sắc trang nhã.

• Điều khiển cảm ứng.

• Điều chỉnh 3 mức cường 
độ sáng và thay đổi 4 màu 
ánh sáng.

RA>80

50
m

m

70mm

SẢN PHẨM MẪU

In logo tại đế đèn
Kích thước in 7x5 CM
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG l RD-RL-20V2 6W

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

6RD-RL-20V2 6W 220V/50Hz 700 20.000 6 4.23000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Cam

Xanh lá

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Đèn bàn LED cảm ứng
• Đèn bàn LED Rạng Đông bảo vệ thị lực

• Kết cấu có thể thu gọn kích thước khi 
không sử dụng

RA>86

50
m

m

70mm

In logo tại đế đèn
Kích thước in 7x5 CM
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG l RD-RL-36 6W

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

6RD-RL-36 6W 220V/50Hz 700 20.000 6 5.63000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Hồng

Xanh mint

Xám

Xanh dương

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Đèn bàn LED cảm ứng
• Tính năng điều khiển dimming 3 cấp công 
suất 30%-50%-100%

• Điều khiển 4 màu ánh sáng: trắng, trung 
tính 1, trung tính 2, vàng

• Ánh sáng không nhấp nháy, bảo vệ thị lực

• Thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã, 
lịch sự

• Tích hợp cảm ứng điều chỉnh ánh sáng 
theo mục đích sử dụng

RA>80

50
m

m

70mm

In logo tại đế đèn
Kích thước in 7x5 CM
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG l RD-RL-36 6W

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

6RD-RL-36 6W 220V/50Hz 700 20.000 6 5.63000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Hồng

Xanh mint

Xám

Xanh dương

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Đèn bàn LED cảm ứng
• Tính năng điều khiển dimming 3 cấp công 
suất 30%-50%-100%

• Điều khiển 4 màu ánh sáng: trắng, trung 
tính 1, trung tính 2, vàng

• Ánh sáng không nhấp nháy, bảo vệ thị lực

• Thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã, 
lịch sự

• Tích hợp cảm ứng điều chỉnh ánh sáng 
theo mục đích sử dụng

RA>80

50
m

m

70mm

In logo tại đế đèn
Kích thước in 7x5 CM

ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG l RD-RL-45 6W

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

6RD-RL-45 6W 220V/50Hz 700 25.000 6 5.62700K/3000K/6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Trắng

Tím 

Hồng

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Đèn bàn LED cảm ứng
• Sử dụng làm đèn học, đèn làm việc, 
đèn trang trí

• Vật liệu nhựa ABS, Đa dạng màu sắc 
trắng, tím, hồng cho khách hàng lựa 
chọn. Tạo hình ấn tượng

• Có hộc đựng đồ tiện dụng có thể để 
được những vật liệu như tẩy bút chì, đồ 
dùng học tập...

• Điều chỉnh 3 mức cường độ sáng và 4 
chế độ màu bằng công tắc cảm ứng ở 
đế đèn

RA>80

30
m

m

70mm

In logo tại đế đèn
Kích thước in 7x3 CM
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG
THÔNG MINH
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ĐÈN BÀN LED CẢM ỨNG l RD-RL-68.WF 12W

In lên đế sản phẩm, In màu
Kích thước in: 7x3 CM

SẢN PHẨM MẪU

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất
Model

W Hz lux giờ cái kgK

12RD-RL-68.WF 12W 220V/50Hz 700 25.000 6 82700K÷6500K

Điện áp Nhiệt độ màu Độ rọi Tuổi thọ Số lượng
gói/thùng

Khối lượng
hộp ngoài

Màu sản phẩm

Trắng

Đỏ

Xanh cổ vịt

Đen

Quét mã QR
để tìm hiểu thêm về sản phẩm

Đèn bàn LED cảm ứng
• Điều khiển qua App và phím cảm ứng Touch

• Thay đổi cường độ sáng 10%-100%

• Thay đổi nhiệt độ màu 2700K-6500K

• Tích hợp chế độ HCL

• Tính năng Tomato Clock

RA>80

30
m

m

70mm
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Email: rangdongstore@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn
 website: rangdongstore.vn

Hotline: 1900 2098


